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Sử Dụng Cuốn Cẩm 
Nang Hướng Dẫn Này

Quyển cẩm nang hướng dẫn này giải 
thích điều quý vị cần biết trong lúc 
nộp yêu cầu trợ cấp Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp (UI). Quyển cẩm nang này 
không đề cập đến tất cả các điều luật 
và luật lệ mà có ảnh hưởng đến các 
trợ cấp thất nghiệp.  

Để bảo vệ các quyền của quý vị, điều 
quan trọng là quý vị đọc và hiểu nội dung 
thông tin trong quyển cẩm nang này.

Quý vị có thể tìm thêm chi tiết, bao 
gồm các điều luật và luật lệ trên 
website của chúng tôi:  

www.Employment.Oregon.gov
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Phần 1: 
Nộp Đơn Yêu Cầu Trợ Cấp 
Bảo Hiểm Thất Nghiệp 
(Unemployment Insurance-UI)
Bảo Hiểm Thất Nghiệp Là Gì?
Bảo Hiểm Thất Nghiệp không phải là chương trình hỗ trợ 
công cộng, hoặc là một chương trình quyền lợi. Trợ cấp 
Bảo Hiểm Thất Nghiệp thay thế một phần thu nhập bị mất 
của quý vị nếu quý vị thất nghiệp vì lý do khách quan. 
Những người chủ sử dụng lao động chi trả tất cả các chi 
phí cho chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Các khoản 
thuế không bị khấu lưu từ tiền lương của nhân viên.

Thất nghiệp nghĩa là gì?
Chúng tôi cho rằng quý vị bị thất nghiệp khi bất cứ tuần nào 
mà số giờ công của quý vị ít hơn 40 giờ và tiền công của 
quý vị ít hơn khoản tiền trợ cấp hằng tuần của quý vị.

Làm sao để tôi hội đủ điều kiện nhận trợ cấp?
Có hai cách để hội đủ điều kiện:

1: Quý vị phải hưởng lương ít nhất là $1,000 khi làm cho 
người chủ sử dụng lao động chịu quy định của luật UI 
VÀ tổng tiền lương của năm cơ sở tính trợ cấp của quý vị 
phải bằng hoặc cao hơn 1,5 lần tiền lương cao nhất đã 
trả trong một quý dương lịch của năm cơ sở tính trợ cấp. 

   HOẶC
2: Nếu quý vị không hội đủ điều kiện theo cách đầu tiên, 

quý vị có thể hội đủ điều kiện để yêu cầu trợ cấp hợp 
lệ nếu quý vị đã làm công việc chịu quy định của luật 
UI và hưởng một số lương cùng số giờ công ít nhất là  
500 giờ trong suốt năm cơ sở tính trợ cấp.

Một năm cơ sở tính trợ cấp và một quý 
dương lịch là gì?
Năm cơ sở tính trợ cấp là giai đoạn kéo dài một năm mà 
dựa trên đó yêu cầu trợ cấp của quý vị sẽ được tính. Năm 
cơ sở tính trợ cấp của quý vị được xác định theo ngày quý 
vị nộp đơn yêu cầu trợ cấp lần đầu tiên, chứ không phải 
ngày quý vị bắt đầu thất nghiệp.

Một quý dương lịch là một giai đoạn kéo dài 3 tháng và có 
kết thúc vào ngày 31 tháng Ba, 30 tháng Sáu, 31 tháng 
Chín hoặc 31 tháng Mười Hai. 

Tôi phải làm sao để nộp đơn yêu cầu trợ 
cấp đầu tiên của tôi?
Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến qua Hệ Thống Yêu Cầu 
Trợ Cấp Trực Tuyến (Online Claims System) tại: 

www.Employment.Oregon.gov/ocs
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hoặc gọi đến Trung Tâm UI và đăng ký với một chuyên viên 
đặc trách yêu cầu trợ cấp. Số điện thoại của Trung Tâm UI 
Center có ở bìa sau của cẩm nang hướng dẫn này.

Bản Khai Báo Lương và Trợ Cấp Mong Đợi 
Thông thường Bản Khai Báo Lương Và Trợ Cấp Mong Đợi 
(Wage and Potential Benefit Report) của quý vị sẽ được gửi 
đến quý vị qua đường bưu điện trong vòng 10 ngày kể từ 
ngày quý vị nộp yêu cầu trợ cấp đầu tiên của quý vị. Bản 
khai báo này bao gồm các khoản lương mà (những) người 
chủ sử dụng lao động trong năm cơ sở tính trợ cấp của 
quý vị đã khai báo và khoản trợ cấp hằng tuần quý vị có thể 
nhận nếu quý vị hội đủ điều kiện.

Hãy xem xét lại thật kỹ các khoản lương và những người 
chủ sử dụng lao động đã được khai báo trong Bản Khai 
Báo Lương và Trợ Cấp Mong Đợi. Nếu phát hiện các khoản 
lương bị thiếu hoặc không chính xác, hãy làm theo các 
hướng dẫn trên mẫu đơn và gọi cho Trung Tâm UI ngay lập 
tức. Nếu khoản trợ cấp của quý vị được tính dựa trên các 
khoản lương quý vị đã không kiếm được, quý vị sẽ phải chịu 
trách nhiệm TRẢ LẠI khoản tiền đã thành toán cho quý vị.

Mã Số Nhận Dạng Khách Hàng (Customer 
Identification Number-CID)
Bản Khai Báo Lương và Trợ Cấp Mong Đợi của quý vị bao 
gồm một Mã Số Nhận Dạng Khách Hàng (CID). Mã số CID 
là một mã số duy nhất được cấp riêng cho quý vị. Chúng 
tôi sử dụng nó trên các giấy tờ chúng tôi gửi cho quý vị như 
một cách để bảo mật yêu cầu trợ cấp và Số An Sinh Xã Hội 
của quý vị khỏi tình trạng đánh cắp danh tánh.

Chúng tôi cần mã số CID của quý vị để cập nhật thông tin 
cá nhân trực tuyến, chẳng hạn như thay đổi địa chỉ của quý 
vị hoặc để xin ký thác điện tử. Chúng tôi KHÔNG tiết lộ mã 
số CID của quý vị, ngay cả nếu quý vị gọi điện hỏi, vì vậy vui 
lòng lưu giữ lại mã số này. Quý vị có thể lấy mã số CID của 
mình bằng cách mang một bản sao ID đến trung tâm Nhân 
Lực (WorkSource) Oregon và hỏi một người đại diện của Sở.

Mã Số Nhận Dạng Cá Nhân (Personal 
Identification Number-PIN)
Quý vị tạo một mã PIN gồm bốn chữ số vào lần đầu tiên 
quý vị sử dụng một trong các hệ thống tự động của chúng 
tôi. Hãy chọn một mã số mà quý vị sẽ nhớ, nhưng những 
người khác không thể đoán ra được. Quý vị sẽ cần số PIN 
của mình khi sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào của 
chúng tôi.
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Không ai ở Sở Lao Động có thể tiếp cận số PIN của quý 
vị. Quý vị có thể thay đổi hay cài đặt lại số PIN của quý vị 
thông qua Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến, hoặc 
gọi đến Trung Tâm UI.

Khoản trợ cấp hằng tuần của tôi được tính 
như thế nào?
Khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị bằng 1.25% tổng các 
khoản lương trong năm cơ sở tính trợ cấp của quý vị.  Luật 
pháp Oregon quy định các mức trợ cấp tối thiểu và tối đa 
mà quý vị có thể nhận.

Tôi được nhận trợ cấp trong bao lâu?
Năm nhận trợ cấp của quý vị là một giai đoạn kéo dài 52 
tuần bắt đầu từ tuần đầu tiên quý vị nộp yêu cầu. Quý vị có 
thể nhận các khoản trợ cấp tổng cộng lên tới 26 lần khoản 
trợ cấp hằng tuần của quý vị trong suốt thời gian này. Quý 
vị không thể nộp một yêu cầu trợ cấp mới cho Oregon cho 
đến khi năm nhận trợ cấp của quý vị kết thúc, ngay cả nếu 
quý vị đã nhận tất cả các khoản trợ cấp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hội đủ điều kiện?
Nếu quý vị không thể làm việc do chấn thương hoặc bệnh 
tật suốt một khoảng thời gian dài trong bất cứ quý dương 
lịch nào của năm cơ sở tính trợ cấp, hãy gọi cho Trung Tâm 
UI. Có thể có khả năng kéo dài năm cơ sở tính trợ cấp của 
quý vị để tính gộp thêm các quý dương lịch.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chuyển nhà khỏi 
tiểu bang?
Nếu quý vị chuyển nhà khỏi tiểu bang Oregon, hãy liên lạc 
với Trung Tâm UI theo số (877) 345-3484 để thay đổi địa chỉ 
của quý vị và nhận các hướng dẫn cách khai báo. Nên giữ 
lại cẩm nang hướng dẫn này vì cũng chính các quy định này 
sẽ được áp dụng nếu quý vị không còn ở tại tiểu bang. 

LƯU Ý: Quý vị sẽ cần ghi danh với cơ quan cung cấp các dịch 
vụ tìm việc làm tại tiểu bang mà quý vị đã chuyển đến trong vòng 
14 ngày nếu không các khoản trợ cấp của quý vị sẽ bị từ chối. 

KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ AI THAY MẶT QUÝ VỊ SỬ 
DỤNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG .

KHÔNG ĐƯA SỐ PIN CỦA QUÝ VỊ CHO BẤT CỨ AI.

MỘT ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN SẼ 
KHÔNG BAO GIỜ HỎI SỐ PIN CỦA QUÝ VỊ.  

NẾU CÓ SỰ VIỆC NHƯ VẬY XẢY RA, HÃY GỌI 
1-877-668-3204. 
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Tôi thay đổi địa chỉ nhận thư của tôi như thế nào?
Hãy sử dụng Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến tại:

www.Employment.Oregon.gov/ocs 

hoặc gọi cho Trung Tâm UI.

Phần 2: 
Nộp Yêu Cầu Trợ Cấp Hằng 
Tuần
Khi nào tôi có thể nộp yêu cầu trợ cấp 
hằng tuần?
Quý vị yêu cầu trợ cấp cho một tuần sau khi tuần đó đã kết 
thúc. Sở Lao Động tính một tuần dương lịch kéo dài từ Chủ 
Nhật đến hết Thứ Bảy kế tiếp. Sau khi một tuần kết thúc lúc 
11:59 PM thứ Bảy, quý vị có thể yêu cầu trợ cấp cho tuần đó.  

Đường Dây Yêu Cầu Trợ Cấp Hằng Tuần (Weekly Claim 
Line) hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Hệ 
Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến hoạt động bảy ngày một 
tuần, nhưng tạm ngưng từ 12:30 AM đến 2:30 AM mỗi ngày.

Tôi yêu cầu trợ cấp mỗi tuần như thế nào?
Quý vị phải yêu cầu trợ cấp mỗi tuần để nhận trợ cấp, 
hoặc để thỏa mãn được yêu cầu tuần chờ đợi của quý vị. 
Nếu quý vị chưa yêu cầu trợ cấp cho ít nhất một tuần, thì 
yêu cầu trợ cấp của quý vị sẽ KHÔNG nhận được khoản 
thanh toán hoặc quyết định nào.

Đối với mỗi tuần quý vị muốn yêu cầu trợ cấp, quý vị phải xác 
nhận rằng mình đáp ứng được các yêu cầu về hội đủ điều kiện 
nhận trợ cấp. Quý vị thực hiện việc này bằng cách trả lời các 
câu hỏi về tình trạng hội đủ điều kiện của mình cho cả tuần đó. 

Để yêu cầu trợ cấp cho mỗi tuần, hãy dùng Hệ Thống Yêu 
Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến tại : 

www.Employment.Oregon.gov/ocs

hoặc yêu cầu trợ cấp qua điện thoại tại Đường Dây Yêu 
Cầu Trợ Cấp Hằng Tuần. Số điện thoại có in ở bìa sau của 
cẩm nang hướng dẫn này.

Để biết thêm các câu hỏi về yêu cầu trợ cấp hằng tuần hãy 
đọc trực tuyến tại: 

www.Employment.Oregon.gov

hoặc gọi đến Trung Tâm UI để yêu cầu chúng tôi gửi cho 
quý vị một bản sao của ấn phẩm UI PUB 402.

Tuần Chờ Đợi
Tuần đầu tiên quý vị nộp một yêu cầu nhận trợ cấp hằng tuần 
là tuần chờ đợi của quý vị Luật pháp Oregon quy định phải 
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có một tuần chờ đợi. Chúng tôi dùng thời gian đó để thu thập 
thông tin cần thiết để có thể thanh toán đúng các khoản trợ 
cấp. Điều đó KHÔNG có nghĩa quý vị phải chờ hết một tuần 
mới được nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần đầu tiên của quý vị.

Để hội đủ điều kiện được công nhận tuần chờ đợi quý 
vị phải:

• Có yêu cầu trợ cấp hợp lệ; yêu cầu trợ cấp cho tuần đó; 
VÀ đáp ứng các yêu cầu về hội đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Quý vị sẽ KHÔNG hội đủ điều kiện được công nhận 
tuần chờ đợi nếu:

• Quý vị đã không yêu cầu trợ cấp cho tuần đó; tuần đó 
đã bị Sở Lao Động từ chối; quý vị đã nhận khoản lương 
nhiều hơn hoặc bằng với khoản trợ cấp hằng tuần của 
quý vị; hoặc tuần đó quý vị đã làm việc toàn thời gian

Quý vị sẽ chỉ phải bỏ ra một tuần chờ đợi trong năm 
nhận trợ cấp của mình và quý vị sẽ không bao giờ 
được nhận thanh toán trợ cấp cho tuần chờ đợi đó.

Phần 3: 
Duy Trì Trình Trạng Hội Đủ 
Điều Kiện
Tôi phải làm gì để hội đủ điều kiện mỗi tuần?
Quý vị phải đang bị thất nghiệp, tình trạng thể chất và tinh 
thần của quý vị đủ khả năng để làm việc, quý vị sẵn sàng 
đi làm việc ngay và đang tích cực tìm việc làm mỗi tuần mà 
quý vị yêu cầu trợ cấp.  Quý vị phải sẵn lòng và có thể làm 
việc tất cả các ngày và giờ làm việc thông thường cho loại 
công việc mà quý vị đang tìm.  Quý vị phải ở trong khu vực 
thường trú của quý vị phần lớn thời gian trong tuần trừ khi 
quý vị đang tìm việc làm ở nơi khác.

Quý vị phải khai báo quý vị không sẵn sàng đi làm khi có 
bất cứ hoàn cảnh nào ngăn cản quý vị đi làm, nhận việc 
làm hoặc tìm việc làm. Điều này bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở, du lịch, bệnh tật, chấn thương, nằm viện, bị tống 
giam, đi học, không có người chăm sóc con thay cho quý vị 
hoặc làm mất phương tiện đi lại. 

Quý vị phải sẵn lòng và ngay lập tức sẵn sàng để nhận 
các cơ hội việc làm toàn thời gian, bán thời gian hoặc 
tạm thời. Quý vị không thể áp đặt các hạn chế vô lý lên 
thời gian làm việc quý vị sẽ nhận, mức lương quý vị sẽ 
nhận, hoặc khoảng cách từ nhà đến nơi quý vị làm việc.
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Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi rời khỏi khu vực này?
Nếu quý vị rời khỏi khu vực thường trú của mình và vẫn 
muốn nhận các khoản trợ cấp, quý vị phải:

•  Tìm việc làm ở khu vực khác
•  Ghi chép lại các hoạt động tìm việc làm của mình, và
•  Sẵn lòng, sẵn sàng, và có khả năng nhận việc làm ở 

một khu vực khác

Đòi hỏi này áp dụng cho tất cả mọi người, ngay cả với một 
người đang được cho nghỉ việc tạm thời, hoặc người kiếm 
được tất cả công việc của họ thông qua một cơ quan giới 
thiệu việc làm của nghiệp đoàn.

Rời khỏi thị trấn trong khoảng một hoặc hai ngày thường sẽ 
không làm ngừng trệ việc nhận trợ cấp của quý vị trừ khi quý 
vị bỏ lỡ một cơ hội việc làm. Nếu quý vị đi nghỉ mát hoặc đi 
đâu xa vì một số lý do khác ngoài lý do tìm việc làm, quý vị 
có thể không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của tuần đó. 

Điều gì xảy ra nếu tôi đang đi học?
Tham dự khóa đào tạo hoặc đến trường học có thể cản trở 
khả năng quý vị sẵn sàng nhận việc làm toàn thời gian. Quý 
vị phải khai báo ngay lập tức nếu có bất cứ thời gian đi học 
hoặc tham dự khóa đào tạo nào cho Trung Tâm UI. Điều 
này bao gồm việc đào tạo theo yêu cầu của một người chủ 
sử dụng lao động. Trong một số ít hoàn cảnh, việc đi học có 
thể được phê chuẩn trong khi quý vị đang nhận các khoản 
trợ cấp. Nếu không khai báo về việc đi học hoặc tham dự 
khóa đào tạo quý vị có thể bị từ chối cấp các khoản trợ cấp 
hoặc bị buộc phải trả lại các khoản thanh toán dư tiền trợ 
cấp và nộp tiền phạt. (Xem thêm Gian Lận)

Bị tống giam/giam giữ hoặc ngồi tù
Quý vị phải thông tri cho Sở Lao Động ngay lập tức nếu 
quý vị bị tống giam bất cứ lúc nào trong suốt tuần mà quý vị 
đã yêu cầu trợ cấp cho tuần đó. Khi nhận được thông báo, 
chúng tôi sẽ ngừng tất cả các khoản trợ cấp thất nghiệp 
cho đến khi chúng tôi được báo về việc phóng thích quý vị. 
Không thông báo cho Sở Lao Động việc quý vị bị tống giam 
có thể dẫn đến trình trạng thanh toán dư tiền trợ cấp và quý 
vị phải nộp phạt. (Xem thêm Gian Lận) 

LƯU Ý: Chúng tôi nhận một báo cáo hằng tuần từ các nhà 
giam tại Oregon và đối chiếu nó với các hồ sơ yêu cầu trợ cấp.

Những yêu cầu tìm việc làm của tôi là gì?
Quý vị phải tìm việc làm ngay lập tức. Quý vị phải có khả 
năng làm việc, sẵn sàng làm việc ngay và tích cực tìm việc 
làm trong suốt mỗi tuần mà quý vị yêu cầu trợ cấp cho tuần 
đó.  Điều này bao gồm việc có thể sẵn sàng làm việc ngay 
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và tích cực tìm việc làm toàn thời gian, bán thời gian, cố 
định và tạm thời. 

Nếu quý vị bị cho nghỉ việc tạm thời và có một ngày cụ thể 
để trở lại làm việc toàn thời gian với người chủ sử dụng lao 
động cũ của quý vị trong vòng bốn tuần từ ngày làm việc 
cuối cùng, thì quý vị được xem là đang tích cực tìm việc 
làm nếu quý vị giữ liên lạc với người chủ sử dụng lao động 
cũ của quý vị. Nếu ngày trở lại làm việc toàn thời gian của 
quý vị bị hoãn lại, quý vị phải thông báo cho Trung Tâm UI 
ngay lập tức và quý vị phải bắt đầu tìm việc làm khác.

Thành viên nghiệp đoàn
Nếu quý vị là thành viên của một nghiệp đoàn mà không 
cho phép quý vị tự mình tìm việc làm, VÀ tất cả công việc 
của quý vị đều thông qua cơ quan giới thiệu việc làm của 
nghiệp đoàn, VÀ quý vị đang có tên trong danh sách giới 
thiệu của nghiệp đoàn, thì quý vị được xem là đang tích 
cực tìm việc làm bằng cách giữ liên lạc với nghiệp đoàn 
của mình mỗi tuần mà quý vị yêu cầu trợ cấp.

Nếu quý vị là thành viên của một nghiệp đoàn mà cho phép 
quý vị tự mình tìm việc làm, quý vị phải tìm việc làm bằng 
cách liên lạc với các chủ sử dụng lao động trong ngành 
nghề của quý vị.

Tôi tìm việc làm như thế nào?
Một phần quan trọng trong kế hoạch tìm việc của quý vị sẽ 
là liên lạc với những người chủ sử dụng lao động có thuê 
những người có kinh nghiệm, đào tạo hoặc khả năng tương 
tự như của quý vị. Trừ khi được người đại diện Sở Lao Động 
tư vấn khác đi, quý vị phải tiếp tục tìm việc làm mỗi tuần mà 
quý vị yêu cầu nhận trợ cấp, ngay cả nếu quý vị đã đang 
làm việc bán thời gian. Nỗ lực của quý vị phải phản ánh một 
mong muốn chân thành đó là có việc làm ngay lập tức.

Quý vị phải thực hiện năm hoạt động tìm việc làm cho mỗi 
tuần mà quý vị yêu cầu trợ cấp. Các hoạt động tìm việc làm 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• Hoàn tất các hoạt động ghi danh tìm việc thông 
quaWorkSource Oregon

• Tham dự các buổi hội thảo giới thiệu việc làm được 
bảo trợ bởi WorkSource Oregon

• Tham gia vào một hội việc làm hoặc một nhóm mạng 
lưới việc làm dành riêng cho việc giới thiệu việc làm

• Cập nhật sơ yếu lý lịch của quý vị
• Xem xét các website hoặc tờ báo giới thiệu việc làm 

mà không hồi đáp một thông báo tuyển dụng
• Liên lạc trực tiếp với một người chủ sử dụng lao động
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Hai trong năm hoạt động tìm việc làm quý vị hoàn tất mỗi 
tuần phải là việc liên lạc trực tiếp với một người chủ sử 
dụng lao động. Điều này có nghĩa là liên lạc với họ qua 
hình thức như đích thân đến gặp mặt, gọi điện thoại, gửi 
thư, hoặc email để hỏi về và/hoặc ghi danh vào vị trí công 
việc đang trống. Quý vị phải liên lạc với người chủ sử dụng 
lao động theo cách họ yêu cầu.

Khi quý vị yêu cầu trợ cấp thì bản khai báo hoạt động tìm 
việc làm của quý vị phải bao gồm:

• Ngày quý vị đã hoàn tất hoạt động, và
• Một mô tả về hoạt động đã hoàn tất

Khi khai báo về liên lạc trực tiếp, phải bảo đảm bao gồm:

• Ngày liên lạc
• Tên công ty, số điện thoại và địa chỉ, hoặc mã số ID 

của thông báo tuyển dụng trực tuyến
• Tên người đã liên lạc
• Loại việc làm hoặc vị trí quý vị đã nộp đơn xin việc
• Phương pháp liên lạc, và 
• Các kết quả

Chúng tôi đã đưa thêm mẫu Khai Báo Tìm Việc Làm vào 
sau quyển nang hướng dẫn này để giúp quý vị ghi chép lại 
các hoạt động tìm việc làm của mình vào mỗi tuần. Mẫu 
khai báo này cũng có sẵn tại:

www.Employment.Oregon.gov

Không cung cấp thông tin này trong các lần yêu cầu 
nhận trợ cấp hằng tuần có thể dẫn đến việc quý vị bị từ 
chối cấp các khoản trợ cấp và có thể bị thanh toán dư 
tiền trợ cấp và phải nộp phạt.

Ghi danh vào iMatchSkills
Để nhận các khoản trợ cấp, quý vị phải hoàn tất việc 
ghi danh vào hệ thống điện tử tìm việc làm tương xứng 
(iMatchSkills®) của chúng tôi và hoàn tất các thủ tục ghi 
danh tại trung tâm WorkSource Oregon tại địa phương. Quý 
vị được miễn thực hiện quy định này nếu quý vị thuộc một 
nghiệp đoàn, hoặc có một ngày trở lại làm việc toàn thời 
gian cụ thể với người chủ sử dụng lao động cũ của quý vị 
trong vòng bốn tuần từ ngày làm việc cuối cùng.

Ghi danh vào iMatchSkills tại:
www.iMatchSkills.org

Nếu quý vị không thể truy cập vào internet, quý vị có thể ghi 
danh tại trung tâm WorkSource Oregon tại địa phương của quý 
vị. Quý vị không thể ghi danh vào iMatchSkills qua điện thoại.

UIPUB350_0515_VT.indd   12 5/20/15   11:01 AM



13

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí sau đây đến quý vị 
khi có yêu cầu: trợ giúp ngôn ngữ, người hoặc dịch vụ phụ 
tá, cung cấp tài liệu bằng các định dạng thay thế, chẳng hạn 
như bằng chữ Braille, bản in khổ lớn, định dạng âm thanh 
hoặc có người đọc và các định dạng điện tử cho những cá 
nhân bị khuyết tật hoặc không sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Điều gì xảy ra nếu tôi muốn tự kinh 
doanh?
Quý vị phải khai báo tất cả các hoạt động tự kinh doanh 
đến Trung Tâm UI ngay lập tức. Hoạt động tự kinh doanh 
của quý vị có thể dẫn đến việc quý vị bị từ chối các khoản 
trợ cấp, ngay cả nếu quý vị không hưởng hoặc nhận lương.  
Việc không khai báo về các hoạt động tự kinh doanh của 
quý vị có thể dẫn đến tình trạng thanh toán dư các khoản 
trợ cấp mà quý vị phải trả lại và bên cạnh đó phải nộp thêm 
tiền phạt. (Xem thêm Gian Lận)

Thẩm tra các yêu cầu trợ cấp
Mỗi tuần một số yêu cầu trợ cấp được chọn thẩm tra ngẫu 
nhiên. Các nhân viên thẩm tra xác minh mọi thứ có ảnh hưởng 
đến tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị bao gồm hoạt động 
tìm việc làm, các khoản lương của năm cơ sở tính trợ cấp, lý 
do thất nghiệp, các buổi đi học, việc bị tống giam, và các thu 
nhập trong suốt các tuần mà quý vị đã yêu cầu trợ cấp. 

Phần 4: 
Khai Báo Về Việc Làm và Thu 
Nhập
Tôi có thể làm việc và vẫn nhận trợ cấp 
không?
Nếu quý vị đang làm việc bán thời gian và thu nhập ít hơn 
mức trợ cấp hằng tuần của quý vị, quý vị có thể hội đủ điều 
kiện nhận trợ cấp. Quý vị phải tiếp tục tìm việc làm, và phải 
sẵn lòng nhận công việc cố định, tạm thời, toàn thời gian và 
bán thời gian trong suốt tuần mà quý vị yêu cầu trợ cấp.

Quý vị phải khai báo tất cả các việc làm và thu nhập 
tổng quát của suốt tuần mà quý vị đã làm việc, ngay cả 
nếu quý vị chưa được trả công cho tuần lễ đó.

Thu nhập tổng quát là thu nhập của quý vị trước khi trừ đi 
các khoản khấu trừ thuế và khấu trừ cho những mục đích 
khác. Việc quý vị không khai báo chính xác tất cả các công 
việc và thu nhập, bao gồm cả công việc bán thời gian hoặc 
tạm thời, có thể dẫn đến tình trạng thanh toán dư tiền trợ 
cấp và quý vị phải nộp tiền phạt. (Xem thêm Gian Lận)
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Tôi phải khai báo về những khoản thu 
nhập nào?
Quý vị phải khai báo tất cả các việc làm và thu nhập khi 
yêu cầu trợ cấp. Quý vị phải khai báo bất cứ khoản thanh 
toán nào mà quý vị đã nhận được từ việc trao đổi bất cứ 
dịch vụ hoặc sản phẩm nào do quý vị cung cấp hoặc bán. 
Các khoản này bao gồm:

• Thu nhập tổng quát
• Tiền mặt
• Thanh toán phi tiền mặt chẳng hạn như việc làm có 

bao ăn ở miễn phí
• Tiền boa, tiền thưởng, tiền lương nghỉ chờ việc, tiền 

lương khi nghỉ bệnh, và 
• Tiền lương khi nghỉ phép và nghỉ lễ nếu quý vị sẽ trở 

lại làm việc cho người chủ lao động này. 

Hãy gọi cho Trung Tâm UI nếu quý vị có thắc mắc về 
những điều cần khai báo hoặc cách khai báo các khoản thu 
nhập tiền mặt và phi tiền mặt. Quý vị không cần phải khai 
báo khoản tiền lương tham gia luyện tập Vệ Binh Quốc 
Gia hoặc Quân Đội Trừ Bị vào ngày nghỉ cuối tuần, 
khoản lương khi thực hiện nghĩa vụ bồi thẩm đoàn, trợ 
cấp mất việc hoặc thôi việc.

Tôi có phải khai báo về khoản tiền lương 
khi nghỉ phép và nghỉ lễ không?
Có. Quý vị phải khai báo tất cả các khoản tiền lương khi 
nghỉ phép và nghỉ lễ. Nếu quý vị có thắc mắc nào về việc 
khai báo giờ công và thu nhập tổng quát của quý vị, hãy gọi 
cho Trung Tâm UI ngay lập tức.

Tôi khai báo về các khoản thu nhập của tôi 
như thế nào?
Quý vị khai báo về các khoản thu nhập của quý vị khi quý 
vị nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần. Hãy ghi chép lại giờ công 
và các khoản thu nhập của quý vị cho mỗi tuần. Khai báo 
thu nhập tổng quát của tuần mà quý vị làm việc, chứ không 
phải tuần mà quý vị được thanh toán trợ cấp. 

Các khoản thu nhập sẽ ảnh hưởng đến 
trợ cấp hằng tuần của tôi như thế nào?
Quý vị sẽ không nhận được trợ cấp nếu thu nhập tổng quát 
của quý vị cho một tuần lớn hơn khoản tiền trợ cấp hằng 
tuần của quý vị.

Các khoản trợ cấp của quý vị sẽ bị giảm trừ đi phần tiền 
nhiều hơn nếu bất cứ thu nhập tổng quát nào lớn hơn:

• Mười lần mức lương tối thiểu theo giờ ở Oregon; hoặc
• Một phần ba khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị (tùy 

theo cái nào lớn hơn)
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Thí dụ: Nếu khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị là $300, 
một phần ba của khoản tiền đó là $100, thì:

• Nếu thu nhập tổng quát của tuần đó là $150: thì nó  
nhiều hơn một phần ba khoản trợ cấp hằng tuần của 
quý vị là $50. Khoản thanh toán trợ cấp của quý vị sẽ là 
$250. ($150 - $100 = $50. $300 - $50 = $250) hoặc

• Nếu thu nhập tổng quát của quý vị cho tuần đó là $90: 
khoản thu nhập này ít hơn một phần ba khoản trợ cấp 
hằng tuần của quý vị do đó khoản trợ cấp cho tuần đó 
của quý vị sẽ không bị giảm. 

LƯU Ý: Ngay cả nếu thu nhập tổng quát của quý vị cho 
tuần đó ít hơn khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị, quý vị 
vẫn phải khai báo thu nhập tổng quát của quý vị khi yêu cầu 
trợ cấp cho tuần đó. (Xem thêm Gian Lận)  

Tôi nên làm gì khi tôi đã tìm được việc làm?
Khi quý vị trở lại làm công việc toàn thời gian hoặc kiếm 
được nhiều hơn khoản trợ cấp hằng tuần, thì quý vị chỉ cần 
ngừng yêu cầu trợ cấp. Nếu quý vị bắt đầu làm việc trong 
suốt một tuần mà quý vị yêu cầu trợ cấp cho tuần đó, thì 
phải nhớ khai báo thu nhập tổng quát của quý vị, ngay cả 
nếu quý vị chưa được trả công.

Phần 5: 
Các Khoản Thanh Toán, Khấu 
Trừ, và Thuế Khấu Lưu
Khoản thanh toán đầu tiên
Nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu để hội đủ điều kiện 
nhận trợ cấp và nộp yêu cầu trợ cấp của quý vị mỗi tuần, 
quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán đầu tiên của quý vị 
trong vòng ba tuần sau khi quý vị nộp đơn yêu cầu trợ cấp.  
Đối với tất cả các yêu cầu trợ cấp mới, khoản thanh toán 
đầu tiên được trả qua chi phiếu giấy. 

Các phương thức thanh toán
Sở Lao Động thanh toán các khoản trợ cấp thông qua 
ReliaCard® Visa của Ngân Hàng Hoa Kỳ và ký thác (chuyển 
tiền) điện tử. Nếu quý vị không ghi danh nhận thanh 
toán bằng hình thức ký thác điện tử, một thẻ ReliaCard 
Visa sẽ được gửi đến cho quý vị sau khi chúng tôi gửi 
khoản thanh toán đầu tiên.

1. Ký Thác Điện Tử
Với ký thác điện tử, chúng tôi chuyển khoản thanh toán 
trợ cấp hằng tuần của quý vị bằng phương thức điện tử 
vào trương mục (tài khoản) chi phiếu hoặc trương mục (tài 
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khoản) tiết kiệm của quý vị tại ngân hàng, hiệp hội tín dụng, 
hoặc quỹ tiết kiệm hoặc cho vay của quý vị.

Để ghi danh chọn phương thức ký thác điện tử quý vị sẽ 
cần mã số nhận dạng của ngân hàng và số tài khoản . Sau 
đây là một minh họa về nơi quý vị có thể tìm những mã số 
này trên một chi phiếu:

Để ghi danh, hãy hoàn tất một trong những cách sau: (1) dùng 
Online Claims System rồi chọn “electronic deposit” (ký thác 
điện tử) từ trình đơn chính; (2) hoàn tất mẫu đơn Authorization 
for Electronic Deposit (Ủy Quyền Ký Thác Điện Tử) ở sau 
quyền cẩm nang hướng dẫn này; hoặc (3) tìm mẫu này tại: 

www.Employment.Oregon.gov

Gửi mẫu ghi danh đã hoàn tất và một chi phiếu hoặc giấy 
gửi tiền trống đến:

Oregon Employment Department
Records and Redeterminations Unit, Room 105

875 Union St. NE
Salem OR 97311

hoặc fax giấy tờ này đến: 503-947-1335

Quan trọng: Sở Lao Động không còn quyền kiểm soát 
khoản thanh toán trợ cấp của quý vị sau khi nó được 
chuyển khoản cho ngân hàng của quý vị. Nếu có các lệ phí 
được tính vào tài khoản của quý vị, chẳng hạn như các sai 
áp (khấu trừ) theo lệnh tòa án và tiền phạt thấu chi, ngân 
hàng của quý vị có thể trừ đi các khoản này trước khi họ ký 
thác bất cứ khoản thanh toán nào vào tài khoản.

2. ReliaCard® Visa
Với thẻ Reliacard Visa của Ngân Hàng Hoa Kỳ, các thanh 
toán của quý vị được ký thác vào một thẻ ghi nợ trả trước. 
Quý vị có thể sử dụng thẻ này ở bất cứ nơi nào mà thẻ 
Visa debit được chấp nhận.  

Nếu trước khi được phê chuẩn để chuyển các khoản trợ 
cấp, việc ủy quyền cho ký thác điện tử chưa được giải quyết 
và xác nhận thì một thẻ ReliaCard sẽ được phát hành cho 
quý vị khi lần thanh toán đầu tiên của quý vị được thực hiện. 
Quý vị không cần phải ghi danh cho thẻ ReliaCard.
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Vui lòng chờ thẻ được gửi đến qua đường bưu điện. Thẻ
sẽ được gửi đến trong một phong bì trắng có in sẵn địa chỉ
gửi trở lại là Indianapolis, IN. Đừng quăng phong bì đó
đi, ngay cả nếu quý vị ghi danh chọn phương thức ký thác
điện tử. Thẻ này có thời hạn sử dụng là một năm Vui lòng
giữ lại thẻ để sử dụng trong tương lai.

Khi quý vị nhận thẻ, hãy gọi cho số điện thoại miễn cước 
trên thẻ để kích hoạt thẻ. Quý vị sẽ nhận thẻ cùng một Hợp 
Đồng Sử Dụng Thẻ  có giải thích về các lệ phí và các điều 
kiện khác nhau đi kèm với nó . Quý vị cũng sẽ nhận các 
bản sao kê thông tin tài khoản Ngân Hàng Hoa Kỳ của quý 
vị hằng tháng. 

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc thêm nào, hãy gọi cho 
Reliacard theo số: 

1-855-279-1270.

Thông Tin Quan Trọng về Lệ Phí: Có thể sẽ có các lệ phí 
đi kèm với việc sử dụng thẻ ReliaCard của quý vị. Hãy đọc 
Hợp Đồng Sử Dụng Thẻ kỹ càng, cùng với bất cứ thông 
báo thêm nào quý vị nhận được từ ReliaCard. 

Khấu trừ tiền cấp dưỡng cho con cái
Nếu quý vị nợ các khoản tiền cấp dưỡng cho con cái và 
có lệnh của tòa án từ Sở Tư Pháp Oregon yêu cầu phải 
khấu trừ thu nhập, thì một tỷ lệ phần trăm sẽ được khấu trừ 
vào các khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị mỗi tuần. Các 
khoản khấu trừ tiếp tục được áp dụng cho đến khi tòa án 
gửi lệnh dừng khấu trừ cho chúng tôi.

Nếu quý vị có các thắc mắc về việc khấu trừ tiền cấp 
dưỡng cho con cái, hãy gọi cho Chương Trình Cấp Dưỡng 
Trẻ Em Oregon (Oregon Child Support Program) theo số: 

(503) 378-5567 (tại Salem), hoặc 
1-800-850-0228 (ngoài Salem)

Khấu Trừ Tiền Hưu Bổng
Chúng tôi có thể khấu trừ lợi tức hưu bổng từ khoản trợ cấp 
hằng tuần của quý vị.

Nếu quý vị nộp đơn ghi danh, hội đủ điều kiện được  nhận, 
hoặc nhận bất cứ loại hưu bổng nào (ngoại từ An Sinh Xã 
Hội), hoặc có bất cứ loại lợi tức hưu bổng cho người khuyết 
tật nào, quý vị phải khai báo thông tin này cho Trung Tâm UI 
ngay lập tức. Sau khi quý vị khai báo thông tin này, chúng tôi 
sẽ gửi thông báo đến quý vị qua đường bưu điện nếu chúng 
tôi dự định khấu trừ tiền trợ cấp của quý vị. Nếu không khai 
báo về các khoản hưu bổng hoặc thay đổi trong lợi tức thì 
có thể dẫn đến việc quý vị bị từ chối thanh toán trợ cấp và 
thanh toán dư tiền trợ cấp. (Xem thêm Gian Lận)
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Nếu quý vị được truy lĩnh lợi tức hưu bổng mà áp dụng cho 
quãng thời gian quý vị đồng thời cũng được thanh toán tiền 
trợ cấp thất nghiệp, quý vị sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại bất 
cứ khoản thanh toán dư nào phát sinh từ việc này.

Các khoản trợ cấp có bị đánh thuế không?
Có. Quý vị có thể chọn mức khấu lưu 10% khoản trợ cấp 
hằng tuần của quý vị cho thuế lợi tức liên bang và/hoặc 
khấu lưu 6% cho thuế lợi tức tiểu bang. Khoản thuế khấu 
lưu nào cũng sẽ được chuyển ngay đến cho Sở Thuế Vụ 
Liên Bang và Sở Thuế Vụ Oregon. Để thay đổi tình trạng 
nộp thuế của quý vị, hãy điền vào mẫu Ủy Quyền Khấu Lưu 
Thuế (Authorization for Tax Withholding-1040WH). Quý vị 
có thể tải mẫu ủy quyền này tại: 

www.Employment.Oregon.gov

hoặc, gọi Trung Tâm UI để nhận mẫu ủy quyền qua đường 
bưu điện.

Mẫu 1099-G
Vào cuối tháng Một, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một Mẫu 
1099-G (Sao Kê Dành Cho Người Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp 
-Statement for Recipients of Unemployment Compensation) 
đến địa chỉ được khai báo mới đây nhất. Thông báo này cho 
biết các khoản trợ cấp đã được thanh toán và các khoản thuế 
đã được khấu lưu trong năm trước đó. 

Vui lòng gọi Trung Tâm UI để thay đổi địa chỉ của quý 
vị ngay cả nếu quý vị đã ngừng việc yêu cầu trợ cấp. 
Việc làm này sẽ bảo đảm quý vị nhận được đúng mẫu 
1099-G của quý vị.  Sau tháng Một, quý vị cũng có thể truy 
cập thông tin của mình thông qua Hệ Thống Yêu Cầu Trợ 
Cấp Trực Tuyến tại: 

www.Employment.Oregon.gov/ocs

Nếu tôi không nhận được một khoản 
thanh toán, tôi nên làm gì?
Nếu quý vị đã yêu cầu trợ cấp cho một tuần nhưng vẫn 
chưa nhận được khoản thanh toán của mình, hãy kiểm tra 
tình trạng khoản thanh toán của quý vị thông qua Hệ Thống 
Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến tại: 

www.Employment.Oregon.gov/ocs

Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Yêu Cầu Trợ Cấp Hằng 
Tuần. Làm theo các hướng dẫn để kiểm tra tìm trạng của 
yêu cầu trợ cấp hằng tuần của quý vị. Một trong hai hệ 
thống sẽ cho quý vị biết liệu trợ cấp của tuần đó đã được 
thanh toán hay chưa. Nếu hệ thống xác nhận thanh toán, 
vui lòng chờ bảy ngày làm việc kể từ ngày quý vị đã yêu 
cầu trợ cấp hằng tuần trước khi gọi cho Trung Tâm UI để 
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thắc mắc về khoản thanh toán chậm trễ. Nếu quý vị vẫn 
chưa nhận khoản thanh toán đầu tiên của quý vị, vui lòng 
tham khảo Khoản Thanh Toán Đầu Tiên ở trang 15 cuốn 
cẩm nang hướng dẫn này.

Tôi kiểm tra số dư tiền trợ cấp của tôi như 
thế nào?
Quý vị có thể kiểm tra tiền trợ cấp còn dư lại của quý vị qua Hệ 
Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến. Quý vị cũng có thể gọi vào 
hệ thống điện thoại Đường Dây Yêu Cầu Trợ Cấp Hằng Tuần rồi 
chọn Tùy Chọn #2 để kiểm tra tình trạng/số dư khoản trợ cấp.

Phần 6: 
Từ Chối Các Khoản Trợ Cấp
Điều gì có thể khiến các khoản trợ cấp của 
tôi bị dừng hoặc từ chối?
Có một số điều kiện đòi hỏi Sở Lao Động phải kiểm tra các 
yêu cầu trợ cấp, xác định tình trạng hội đủ điều kiện hoặc 
đưa ra các quyết định hành chánh. Các điều kiện này bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở: 

•  Nghỉ việc
•  Bị sa thải
•  Không có khả năng làm việc
•  Không nằm trong thị trường việc làm
•  Đi học
•  Đang tự kinh doanh
•  Đang bị tống giam
•  Bỏ lỡ cơ hội làm việc
•  Từ chối một công việc
•  Không tìm việc làm
•  Đang nhận tiền hưu bổng
•  Không tham gia phỏng vấn Đánh Giá Khả Năng Trở Lại 

Làm Việc và Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện
•  Từ chối một giới thiệu việc làm
•  Không hoàn tất việc ghi danh vào iMatchSkills
•  Không hoàn tất các hoạt động ghi danh qua trung tâm 

WorkSource Oregon
•  Thất nghiệp do một bất đồng lao động, và
•  Các tuần được những nhân viên trường học yêu cầu 

trợ cấp nằm trong các kỳ nghỉ mùa hè, mùa đồng, hoặc 
mùa xuân hoặc giữa các học kỳ

Những vấn đề này sẽ dẫn đến việc dừng xét duyệt yêu 
cầu trợ cấp của quý vị cho đến khi chúng tôi quyết định sẽ 
thanh toán hoặc từ chối yêu cầu trợ cấp. Hãy tiếp tục nộp 
các yêu cầu trợ cấp hằng tuần trong suốt quá trình thanh 
tra bất cứ vấn đề nào trong yêu cầu trợ cấp của quý vị. 
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Điều này sẽ bảo đảm quý vị có thể nhận thanh toán cho 
những tuần đó nếu kết quả thanh tra dẫn đến quyết định 
thanh toán các khoản trợ cấp.

Sau khi quý vị đã yêu cầu ít nhất là một tuần trợ cấp, một 
thanh tra viên thông thường sẽ hoàn tất một cuộc thanh tra 
trong vòng ba đến bốn tuần. Nếu họ cần thêm thông tin, 
họ sẽ liên lạc với quý vị qua thư hoặc điện thoại. Hãy nhớ 
đáp ứng  ngay lập tức các yêu cầu thanh tra với đầy đủ 
thông tin. Nếu không đáp ứng các yêu cầu thanh tra quý vị 
có thể bị từ chối trợ cấp. Nếu giấu giếm thông tin hoặc khai 
báo thông tin giả cho Sở Lao Động quý vị sẽ chịu hậu quả 
nghiêm trọng. (Xem thêm Gian Lận) 

Điều gì xảy ra nếu các khoản trợ cấp của 
tôi bị từ chối? 
Nếu quý vị bị từ chối trợ cấp, quý vị sẽ nhận một quyết định 
hành chánh bằng văn bản nêu rõ ngày và lý do của quyết 
định từ chối. Hãy đọc văn bản này cẩn thận. Nó sẽ bao gồm 
những hướng dẫn về cách nộp một đơn kháng nghị đúng lúc.

Nếu quý vị không nộp một đơn kháng nghị đúng lúc quý vị 
có thể không thay đổi được quyết định hành chánh ban đầu. 

Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của quý vị vì một vấn đề về 
thôi việc, vì quý vị đã không nộp đơn xin giới thiệu việc làm 
hoặc đã từ chối một công việc chúng tôi có thể:

• Từ chối các trợ cấp của quý vị cho đến khi quý vị làm 
việc và có thu nhập ít nhất bằng bốn lần khoản trợ cấp 
hằng tuần từ việc làm theo quy định của pháp luật (có 
bảo hiểm). Việc làm đó phải là việc làm quý vị có sau 
tuần bị sa thải, đình chỉ công tác, thôi việc hoặc đã 
không nhận việc hoặc nộp đơn xin việc mới; và

• Giảm khoản trợ cấp tối đa của quý vị xuống tám lần 
khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị.

Nếu các khoản trợ cấp của quý vị bị từ chối vì những lý do 
khác, chẳng hạn như vì đi học, bỏ lỡ cơ hội việc làm, bị tống 
giam; nằm viện, v.v. quyết định từ chối có thời hạn như đã thông 
báo trong quyết định hành chánh và/hoặc cho đến khi (các) 
điều kiện đã dẫn đến quyết định từ chối không còn tồn tại.

Nếu các khoản trợ cấp đã được thanh toán trước đó cho 
bất cứ tuần nào nằm trong phạm vi áp dụng của quyết định 
từ chối, thì quý vị đã bị thanh toán dư tiền trợ cấp. Quý vị 
sẽ nhận được các hướng dẫn về cách để trả lại khoản tiền 
đó. Quý vị có trách nhiệm trả lại bất cứ khoản tiền thanh 
toán dư nào mà có thể gồm các các khoản tiền phạt, lệ phí 
và/hoặc lãi xuất đi kèm.

Gian Lận
Quý vị sẽ phạm tội gian lận nếu quý vị khai báo sai sự thật, 
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cố tình cung cấp thông tin giả, hoặc giấu giếm thông tin để 
nhận các trợ cấp mà quý vị không hội đủ điều kiện để nhận.  
Không khai báo tất cả thu nhập khi nộp yêu cầu trợ cấp, và 
không khai báo đã nghỉ việc là các thí dụ về hành vi gian lận.

LƯU Ý: Chỉ có QUÝ VỊ là có quyền nộp yêu cầu trợ cấp 
của mình.  Không được để một người khác nộp yêu cầu trợ 
cấp hằng tuần của quý vị  kể cả đó là người phối ngẫu, con 
cái, cha mẹ hoặc bạn bè của quý vị. Quý vị sẽ phải có trách 
nhiệm đối với bất cứ thông tin giả nào đã được cung cấp.

Nếu quý vị gian lận, quý vị có thể bị đánh giá lên tới 52 tuần 
phạt và/hoặc đóng tiền phạt mà quý vị sẽ có trách nhiệm 
trả lại, bên cạnh việc trả lại các khoản trợ cấp gian lận quý 
vị đã nhận.

Phần 7: 
Thanh Toán Dư và 
Thanh Toán Thiếu
Thanh Toán Dư
Nếu quý vị được thanh toán các khoản trợ cấp mà quý vị 
không có quyền hưởng, thì đó là tình huống thanh toán dư. 
Nếu quý vị được thanh toán dư, quý vị sẽ nhận một thông 
báo về việc trả lại tiền và các hướng dẫn  
kháng nghị. Thông báo của quý vị sẽ có một quyết định 
hành chánh, lý do của việc thanh toán dư và điều này có 
nghĩa gì đối với yêu cầu trợ cấp của quý vị. Có nhiều lý do 

CẢNH BÁO
Gian lận là hành vi khai báo sai lệch có chủ ý  

hoặc giấu giếm thông tin để nhận trợ cấp. Nếu quý  
vị khai báo thông tin không chính xác hoặc giấu  

thông tin, đó có thể là hành vi gian lận.  
Điều đó là trái pháp luật và quý vị có thể sẽ bị bắt  

và trừng phạt. 

Nếu bị khởi tố và phán xử có tội, quý vị sẽ bị phạt 
tiền, bỏ tù hoặc chịu cả hai hình phạt. Nếu quý vị  

có thông tin về hành vi gian lận trợ cấp thất nghiệp, 
vui lòng liên lạc với chúng tôi:

Email: fraudhotline@emp.state.or.us
Số điện thoại miễn cước: (877) 668-3204.

Quý vị có thể khai báo nặc danh.

UIPUB350_0515_VT.indd   21 5/20/15   11:01 AM



22

tại sao một yêu cầu trợ cấp có thể bị thanh toán dư. 
Một số lý do của việc thanh toán dư bao gồm:

• Khai báo không chính xác các khoản thu nhập khi yêu 
cầu trợ cấp

• Thanh toán hưu bổng không được khai báo hoặc có 
khai báo nhưng không chính xác

• Các quyết định hành chánh, hoặc cao hơn đã bị đảo 
ngược khi có kháng nghị

• Thanh toán được thực hiện trước khi chúng tôi phát 
hiện một vấn đề với yêu cầu trợ cấp của quý vị

• Trình báo sai hoặc giấu giếm thông tin nhằm nhận trợ cấp 
mà quý vị không hội đủ điều kiện nhận (Xem Gian Lận)

• Khoản trợ cấp của quý vị được thay đổi theo điều 
chỉnh ở các khoản lương năm cơ sở tính trợ cấp (nếu 
khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị giảm xuống, quý vị 
sẽ bị thanh toán dư tiền trợ cấp)

• Lỗi hành chánh của Sở Lao Động

Nếu quyết định hành chánh chỉ ra rằng quý vị đã bị thanh 
toán dư tiền trợ cấp, quý vị phải trả lại đầy đủ khoản tiền 
đó. Vui lòng không trì hoãn việc hoàn tiền. Chúng tôi sử 
dụng các phương pháp thu hồi hợp pháp bao gồm sai áp 
(khấu trừ) lương, tính nợ vào bất động sản, chặn tiền hoàn 
thuế lợi tức của tiểu bang và liên bang, và khởi tố để thu 
hồi khoản tiền.

Đừng dừng việc nộp yêu cầu trợ cấp hằng tuần chỉ vì quý 
vị nhận một thông báo thanh toán dư tiền trợ cấp. Chúng tôi 
có thể sử dụng các trợ cấp của quý vị để trả lại khoản tiền 
quý vị nợ.

Thanh Toán Thiếu
Quý vị bị thanh toán thiếu tiền trợ cấp nếu khoản trợ cấp 
hằng tuần của quý vị ít hơn khoản tiền quý vị lẽ ra được 
nhận. Điều này có thể xảy ra nếu người chủ sử dụng lao 
động của quý vị đã trả công cho quý vị ít hơn mức quý vị 
đã khai báo khi yêu cầu trợ cấp cho một tuần. Nếu quý vị 
phát hiện ra quý vị kiếm được ít hơn mức quý vị đã khai 
báo, hãy gọi cho Trung Tâm UI. Chúng tôi có thể điều chỉnh 
khoản thanh toán của quý vị.

Nếu quý vị bị thanh toán thiếu tiền trợ cấp vì những lý do 
khác (thí dụ: phát hiện ra các khoản lương năm cơ sở tính 
trợ cấp mà làm tăng khoản trợ cấp hằng tuần của quý vị), 
chúng tôi sẽ điều chỉnh các khoản trợ cấp của quý vị và 
thanh toán khoản tiền tăng thêm. 
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Phần 8: 
Kháng Nghị và Điều Trần
Kháng nghị một quyết định hành chánh
Bất cứ lúc nào chúng tôi giảm hoặc từ chối các khoản 
trợ cấp của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một quyết 
định hành chánh qua được bưu điện. Nếu quý vị không 
đồng tình với kết quả của quyết định hành chánh, quý vị 
có quyền yêu cầu xem xét lại quyết định đó thông qua một 
quy trình kháng nghị. Người chủ sử dụng lao động của quý 
vị có cùng quyền hạn đó trong một số tình huống nếu có 
quyết định cho phép trợ cấp. 

Nếu quý vị kháng nghị một quyết định hành chánh, hãy tiếp 
tục nộp yêu cầu trợ cấp mỗi tuần. Nếu quý vị không yêu 
cầu trợ cấp mỗi tuần trong lúc kháng nghị của quý vị đang chờ 
phán xét, quý vị có thể không được thanh toán cho những 
tuần đó, ngay cả nếu kết quả của kháng nghị có lợi cho quý vị.

Các quyết định hành chánh mà Sở Lao Động gửi đến cho 
quý vị sẽ bao gồm một mẫu đơn quý vị có thể dùng để 
yêu cầu một buổi điều trần. Nó cũng có các hướng dẫn về 
việc nộp đơn kháng nghị đúng lúc. Các quyết định hành 
chánh sẽ có hiệu lực chính thức sau 20 ngày tính từ 
khi chúng tôi gửi nó qua đường bưu điện đến cho quý 
vị, do đó đừng chờ đợi mà hãy nộp đơn kháng nghị 
ngay nếu quý vị muốn có một buổi điều trần. Nếu quý 
vị không nộp một đơn kháng nghị đúng lúc quý vị có thể 
không thay đổi được quyết định hành chánh ban đầu.

Yêu cầu một buổi điều trần
Quý vị có thể yêu cầu có một buổi điều trần bằng cách gửi 
mẫu đơn qua thư hoặc fax đến Văn Phòng Điều Trần Hành 
Chánh(Office of Administrative Hearings), hoặc gọi đến 
Trung Tâm UI. Chúng tôi sẽ bố trí các dịch vụ thông dịch và 
sắp xếp phù hợp cho người khuyết tật khi có yêu cầu, hoàn 
toàn miễn phí. 

Nếu quý vị gửi một yêu cầu bằng văn bản qua Dịch Vụ Bưu 
Chính Hoa Kỳ, văn bản đó phải nêu rõ rằng quý vị đang yêu 
cầu một buổi điều trần.   

•  Số An Sinh Xã Hội Của Quý Vị hoặc Mã Số Nhận Dạng 
Khách Hàng của quý vị (CID), 

•  Số hiệu của quyết định hành chánh, và
•  Ngày gửi quyết định hành chánh quý vị đang muốn 

kháng nghị.

Vui lòng thông báo cho cả Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh 
và Trung Tâm UI nếu địa chỉ hoặc số điện thoại của quý vị 
thay đổi sau khi quý vị nộp đơn yêu cầu buổi điều trần.
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Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các buổi điều trần và 
quy trình kháng nghị tại:

www.oregon.gov/OAH

Phần 9: 
Ngừng và Bắt Đầu Yêu Cầu 
Trợ Cấp Trở Lại
Ngừng một yêu cầu trợ cấp
Khi quý vị trở lại làm công việc toàn thời gian, hoặc kiếm được 
nhiều hơn khoản trợ cấp hằng tuần, thì quý vị chỉ cần ngừng 
yêu cầu trợ cấp. Nếu quý vị bắt đầu làm việc trong tuần cuối 
cùng mà quý vị yêu cầu trợ cấp, thì phải nhớ khai báo thu 
nhập tổng quát của quý vị, cho dù quý vị chưa được trả công.

Sở Lao Động sẽ tự động ngừng yêu cầu trợ cấp của quý vị 
nếu quý vị:

• Có thu nhập nhiều hơn hoặc bằng khoản trợ cấp hằng 
tuần của quý vị;

• Làm việc toàn thời gian hoặc ngừng yêu cầu trợ cấp từ 
một tuần trở lên, hoặc

• Khai báo không có thu nhập nào sau một tuần mà quý 
vị đã khai báo có một số khoản thu nhập

Nếu yêu cầu trợ cấp của quý vị bị dừng, quý vị phải bắt đầu 
lại yêu cầu trợ cấp để có thể nhận các trợ cấp.. Hãy nhớ 
rằng yêu cầu trợ cấp của quý vị có hiệu lực trong 52 tuần. 
Việc dừng yêu cầu trợ cấp của quý vị trong suốt giai đoạn 
52 tuần đó sẽ không khiến yêu cầu của quý vị bị hủy bỏ. 

Bắt đầu lại một yêu cầu trợ cấp
Nếu yêu cầu của quý vị bị dừng vì quý vị đã trở lại làm việc, 
quý vị có thể bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình bằng 
cách sử dụng Hệ Thống Yêu Cầu Trợ CẤp Trực Tuyến, 
hoặc bằng cách gọi điện đến Trung Tâm UI. Nếu quý vị 
không có khoản thu nhập nào cần khai báo, và yêu cầu trợ 
cấp của quý vị bị ngừng, quý vị cần phải liên lạc với Trung 
Tâm UI để một chuyên viên đặc trách yêu cầu trợ cấp có 
thể giúp quý vị bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp.

Bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của quý vị trong tuần mà quý vị 
muốn bắt đầu yêu cầu trợ cấp. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để 
cung cấp các thông tin về chủ sử dụng lao động nếu quý vị 
đã luôn làm việc kể từ lần cuối cùng yêu cầu trợ cấp. Thông 
tin này bao gồm những ngày công; tên họ, số điện thoại và 
địa chỉ của (những) người chủ sử dụng lao động; và thu nhập 
tổng quát của quý vị do những chủ sử dụng lao động này trả. 
Sau khi quý vị bắt đầu lại yêu cầu trợ cấp của mình, hãy nhớ 
quý vị phải yêu cầu trợ cấp cho tuần đó sau khi hết tuần.
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Phần 10: 
Các Dịch Vụ, Nguồn Trợ Giúp  
Các Mẫu Đơn và Thông Tin 
Liên Lạc Về Việc Làm
Sở Lao Động có thể giúp tôi tìm việc làm 
như thế nào?
Sở Lao Động là một đối tác của WorkSource Oregon, một 
mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và 
tiểu bang mà giúp những người tìm việc làm tiếp cận với 
nhiều loại việc làm và dịch vụ đào tạo khác nhau. Quý vị 
cũng được trợ giúp miễn phí tại các trung tâm WorkSource 
Oregon trên khắp tiểu bang.

WorkSource Oregon
Tìm địa chỉ của các trung tâm tại:
www.WorkSourceOregon.org

 hoặc trong danh bạ điện thoại địa phương của quý vị.

iMatchSkills
Công cụ tìm việc làm trực tuyến này sử dụng các thông 
tin về kỹ năng và lý lịch việc làm của quý vị để tìm việc 
làm tiềm năng cho quý vị. Quý vị cung cấp càng nhiều chi 
tiết, iMatchSkills càng phục vụ quý vị được tốt hơn. Tìm 
iMatchSkills tại:

www.iMatchSkills.org

Trợ Giúp Tìm Việc Làm
•  Trợ giúp cho cựu chiến binh
•  Nguồn sơ yếu lý lịch và thư xin việc
•  Thông tin về phỏng vấn tuyển dụng và tìm việc làm
•  Sách, các hướng dẫn và video giúp tự học

Thông Tin Về Thị Trường Lao Động Oregon 
•  Tìm thông tin về việc làm, lương, nghề nghiệp và ngành 

nghề
•  Tiếp cận với danh sách việc làm và xu hướng thị trường 

lao động
•  Các ấn phẩm về Lực Lượng Lao Động và Nghiên Cứu 

về Kinh Tế
•  Tìm kiếm các công ty và ngành nghề tại năm tiểu bang 

miền tây tại: 
www.QualityInfo.org

Hệ Thống Thông Tin Nghề Nghiệp (Career Information 
System-CIS)

•  Làm các bài kiểm tra đánh giá để tìm nghề nghiệp nào 
phù hợp nhất với quý vị

•  Tìm hiểu thêm về các việc làm, trường học và trợ giúp 
tài chánh
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Các Chương Trình Khuyến Khích
• Tín Thuế (giảm trừ thuế) Khi Tạo Cơ Hội Việc Làm
• Tín Thuế (giảm trừ thuế) Khi Tạo Việc Làm Cho Người 

Đang Nhận Trợ Cấp

Các Nguồn Trợ Giúp Điạ Phương
• Các nơi cung cấp dịch vụ đào tạo tại địa phươnng
• Kiểm tra đánh giá kỹ năng và công việc
• Các dịch vụ cho người khuyết tật
• Trợ giúp những công nhân thất nghiệp do hệ quả của 
hoạt động ngoại thương

• Các dịch vụ cho người lao động di cư và công nhân làm 
nông nghiệp thời vụ
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                 Ủy Quyền Ký Thác Điện Tử     q
 Bắt Đầu  q

 Chấm
 Dứt

Họ Tên: (vui lòng viết chữ in rõ ràng) 
Số An Sinh Xã Hội:

BYE: (phần để văn phòng điền)

Định Chế Tài Chánh: 
Số Điện Thoại Chi Nhánh:

Địa Chỉ Chi Nhánh: 
Thành Phố, Tiểu Bang:

M
ã bưu cục (Zip):

Tôi ủy quyền cho Sở Lao Động Tiểu Bang O
regon ký thác điện tử các khoản thanh toán trợ cấp hằng tuần vào định chế tài chánh có tên được nêu ở trên đây. Tôi ủy 

quyền cho định chế có tên được nêu ở trên đây nhận và chuyển phát lại các khoản thanh toán đó theo phương thức do tôi chỉ định.

q Trương m
ục chi phiếu (vui lòng đính kèm

 m
ột chi phiếu trống)

M
ã Số Nhận Dạng Của Ngân Hàng:

q
 Trương m

ục tiết kiệm
 (vui lòng đính kèm

 m
ột giấy gửi tiền trống)

Số Tài Khoản Cá Nhân:

Tôi hiểu rằng sự ủy quyền này làm
 m

ất hiệu lực bất cứ sự ủy quyền nào trước đó, và vẫn giữ hiệu lực cho đến khi Sở Lao Động nhận được m
ột thông báo bằng văn bản do tôi 

gửi đến để chấm
 dứt hiệu lực của ủy quyền, hoặc m

ột năm
 đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi yêu cầu trợ cấp. Nếu tôi đang nhận trợ cấp khi yêu cầu trợ cấp của tôi hết hạn, và 

tôi nộp m
ột yêu cầu trợ cấp hoặc sự gia hạn có hiệu lực tuần kế tiếp, thì sự ủy quyền này tiếp tục có hiệu lực cho đến khi yêu cầu trợ cấp hoặc sự gia hạn sau đó hết hạn.

Chữ ký: (bắt buộc)
Ngày: (bắt buộc)
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Họ Tên: (vui lòng viết chữ in rõ ràng) 
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Chữ ký: (bắt buộc)
Ngày: (bắt buộc)
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Cơ Hội Bình Đẳng Cho Mọi Người là Quy Định 
Pháp Luật
Đó là hành vi trái pháp luật nếu Sở Lao Động Oregon (cơ quan 
nhận trợ cấp tài chánh Liên Bang) kỳ thị bất cứ cá nhân nào tại 
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vì lý do: sắc tộc, màu da, tôn giáo, giới 
tính, quê quán, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tư cách thành viên 
của đảng phái chính trị hoặc niềm tin chính trị; và kỳ thị đối với bất 
cứ người thụ hưởng nào thuộc các chương trình được trợ cấp tài 
chánh theo Đề Mục I Đạo Luật Đầu Tư Vào Lực Lượng Lao Động 
1998 (Workforce Investment Act-WIA) trên cơ sở quyền công dân/
tình trạng của người thụ hưởng đó với tư cách là một người nhập 
cư hợp pháp được cho phép làm việc tại Hợp Chủng Quốc Hoa 
Kỳ, hoặc vì sự tham gia của ông ấy/bà ấy trong bất cứ chương 
trình hoặc hoạt động nào được trợ giúp tài chánh theo Đề Mục I 
WIA; mang lại các cơ hội tham gia vào, hoặc đối xử với bất cứ ai 
có liên quan đến, một chương trình hoặc hoạt động như vậy; hoặc 
đưa ra các quyết định về việc làm trong hoạt động điều hành của, 
hoặc có liên quan đến, chương trình hoặc hoạt động như vậy.

Những dịch vụ sau đây được cung cấp miễn phí, khi có yêu cầu: 
Những người hoặc dịch vụ phụ tá, cung cấp tài liệu bằng các 
định dạng thay thế, chẳng hạn như bằng chữ Braille, bản in khổ 
lớn, trình bày qua đĩa hoặc băng audio, người đọc tài liệu, và 
định dạng điện tử cho các cá nhân khuyết tật, và trợ giúp ngôn 
ngữ cho các cá nhân không sử dụng thành thạo Tiếng Anh. Để 
yêu cầu những dịch vụ này hãy liên lạc trung tâm WorkSource 
Oregon tại địa phương của quý vị để được hướng dẫn thêm. 

Cần làm gì nếu quý vị tin rằng mình đã bị kỳ thị
Nếu quý vị tin rằng mình đã bị kỳ thị khi tham gia chương trình 
hoặc hoạt động được trợ cấp tài chánh theo Đề Mục I WIA, quý 
vị có thể nộp đơn khiếu nại trong vòng 180 ngày kể từ ngày sự 
việc bị cáo buộc xảy ra đến: Viên Chức Đặc Trách về Cơ Hội 
Bình Đẳng của người nhận đơn (hoặc đến người mà người 
nhận đơn đó đã chỉ định cho mục đích này); hoặc đến Giám 
Đốc, Trung Tâm Dân Quyền (Civil Rights Center-CRC), Bộ Lao 
Động Hoa Kỳ, 200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, 
Washington, D.C. 20210. Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại của 
mình đến cho người nhận đơn, quý vị phải chờ cho đến khi 
người nhận đơn đó gửi một bản Thông Báo về Hành Động Cuối 
Cùng (Notice of Final Action), hoặc cho đến khi hết 90 ngày (tùy 
theo việc nào đến trước), trước khi nộp đơn đến Trung Tâm 
Dân Quyền (xem địa chỉ được cung cấp ở trên). Nếu người 
nhận đơn không gửi cho quý vị một bản Thông Báo về Hành 
Động Cuối Cùng dưới dạng văn bản trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày quý vị đã nộp đơn khiếu nại, thì quý vị không phải đợi đến 
lúc người nhận đơn gửi thông báo đó mới được nộp khiếu nại 
đến CRC. Tuy nhiên, quý vị phải nộp khiếu nại của mình đến 
CRC trong vòng 30 ngày kể từ khi kỳ hạn 90 ngày đó kết thúc 
(nói theo cách khác, trong vòng 120 kể từ ngày quý vị đã nộp 
đơn khiếu nại của mình cho người nhận đơn). Nếu người nhận 
đơn có gửi cho quý vị một Thông Báo về Hành Động Cuối Cùng 
bằng văn bản đối với đơn khiếu nại của quý vị, nhưng quý vị 
không hài lòng với quyết định hoặc cách giải quyết, quý vị có 
thể nộp đơn khiếu nại đến CRC. Quý vị phải nộp đơn khiếu nại 
của mình đến CRC trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận 
Thông Báo về Hành Động Cuối Cùng.
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Các Số Điện Thoại Đường Dây 
Yêu Cầu Trợ Cấp Hằng Tuần

Bend, Madras, Prineville,  
Redmond 541-388-4066

Dallas, Salem local area 503-375-7900

Newberg, Portland,  
Woodburn 503-224-0405

Tất cả các khu vực khác 
(800) 982-8920

Dịch Vụ Tiếp Âm cho Người Khiếm 
Thính hoặc Khuyết Tật Ngôn Ngữ (TTY 

Relay Service) - 711
www.SprintRelayOnline.com

Hệ Thống Yêu Cầu Trợ Cấp Trực Tuyến 
(Online Claim System)

www.Employment.Oregon.gov/ocs

Trung Tâm UI
PO Box 14135

Salem, OR 97309-5068
Phone: (503) 947-1500

Fax: (866) 345-1878

Metro / Tây Bắc Oregon
Portland (503) 292-2057

Phía Đông / Trung Tâm Oregon
Bend (541) 388-6207

Nếu quý vị không sống tại Oregon, và không  
đi đến Oregon để làm việc hằng ngày,  

hãy gọi cho Trung Tâm UI theo số:
 (877) 345-3484

Employment Department 
www.Employment.Oregon.gov

UI PUB 350 (0515)
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